
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất 489 - 490, Tờ bản đồ số 24, khu phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

27/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MÚT XỐP THANH BÌNH 

3702951192

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2310

2. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2391

3. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2394

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
(trừ thịt động vật hoang dã trong danh mục cấm)

4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn tổng hợp
(trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4690

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
và phù hợp với quy hoạch).

4773

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh quán cà phê (không bao gồm kinh doanh 
quán bar, vũ trường, phòng hát Karaoke và các dịch vụ kèm 
theo, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và 
có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MÚT XỐP THANH BÌNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967631094
Email:

Fax:
Website:
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10. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7710

11. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1701

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1702

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1709

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2013(Chính)

15. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2211

16. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2219

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2220

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách) (chỉ hoạt động khi có 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)

4649

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng miếng) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật)

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa VLXD tại trụ sở)

4663
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22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật) (trừ hóa chất bảng 1 theo 
công ước Quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và 
hóa chất thuộc danh mục phải có chứng chỉ hành nghề, không 
chứa hàng tại trụ sở). (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, 
phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế 
liệu tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật về môi trường).

4669

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7110

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

4610

27. Đại lý du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7911

28. Điều hành tua du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7912

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5229

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

36. Phá dỡ 4311

37. Chuẩn bị mặt bằng 4312

38. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4321
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ ĐÌNH 
HÒE

Thôn 6, Xã Tiên 
Trang, Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 171805753

2NGUYỄN 
ĐÌNH PHÚC

Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân 
Thọ, Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 271046147

39. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4322

40. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4329

41. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

42. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

43. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

44. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

45. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

46. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. 

1629

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Gia công sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 27/01/2021 đến ngày 26/02/2021



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171805753
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 6, Xã Tiên Trang, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất 489 - 490, Tờ bản đồ số 24, khu phố Tân Phú , Phường Tân 
Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH HÒE Nam

02/07/1978 Kinh Việt Nam

21/05/2009 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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